
            SANGJIN VIET NAM CO., LTD 
            NHÀ PHÂN PHỐI DÂY & CÁP ĐIỆN

QUY CÁCH 0.5mm QUY CÁCH 1.25mm

2 Core x 0.5 mm
2

10.100 đ/m 7.300 đ/m 2 Core x 1.25 mm
2 

18.200 đ/m 11.600 đ/m

3 Core x 0.5 mm
2

12.500 đ/m 8.600 đ/m 3 Core x 1.25 mm
2 

23.700 đ/m 15.500 đ/m

4 Core x 0.5 mm
2 

15.500 đ/m 10.600 đ/m 4 Core x 1.25 mm
2 

30.400 đ/m 19.100 đ/m

5 Core x 0.5 mm
2 

18.400 đ/m 12.300 đ/m 5 Core x 1.25 mm
2 

36.900 đ/m 22.100 đ/m

6 Core x 0.5 mm
2 

20.500 đ/m 13.300 đ/m 6 Core x 1.25 mm
2 

42.300 đ/m 25.700 đ/m

7 Core x 0.5 mm
2 

23.100 đ/m 14.600 đ/m 7 Core x 1.25 mm
2 

48.000 đ/m 28.900 đ/m

8 Core x 0.5 mm
2 

25.900 đ/m 16.300 đ/m 8 Core x 1.25 mm
2 

54.200 đ/m 32.100 đ/m

10 Core x 0.5 mm
2 

31.700 đ/m 19.500 đ/m 10 Core x 1.25 mm
2 

68.400 đ/m 39.800 đ/m

12 Core x 0.5 mm
2 

37.300 đ/m 22.600 đ/m 12 Core x 1.25 mm
2 

78.900 đ/m 46.000 đ/m

16 Core x 0.5 mm
2 

54.200 đ/m 30.900 đ/m 16 Core x 1.25 mm
2 

112.700 đ/m 60.600 đ/m

20 Core x 0.5 mm
2 

71.300 đ/m 39.200 đ/m 20 Core x 1.25 mm
2 

142.600 đ/m 74.600 đ/m

24 Core x 0.5 mm
2 

24 Core x 1.25 mm
2 

176.400 đ/m 90.500 đ/m

30 Core x 0.5 mm
2 

84.100 đ/m 58.500 đ/m 30 Core x 1.25 mm
2 

210.100 đ/m 114.900 đ/m

QUY CÁCH 0.75mm QUY CÁCH 1.5mm

2 Core x 0.75 mm
2

12.700 đ/m 9.500 đ/m 2 Core x 1.5 mm
2 

24.300 đ/m 13.800 đ/m

3 Core x 0.75 mm
2 

15.900 đ/m 11.600 đ/m 3 Core x 1.5 mm
2 

32.300 đ/m 16.900 đ/m

4 Core x 0.75 mm
2 

20.100 đ/m 13.700 đ/m 4 Core x 1.5 mm
2 

40.400 đ/m 20.400 đ/m

5 Core x 0.75 mm
2 

24.100 đ/m 15.800 đ/m 5 Core x 1.5 mm
2 

43.100 đ/m 24.400 đ/m

6 Core x 0.75 mm
2 

28.200 đ/m 17.900 đ/m 6 Core x 1.5 mm
2 

47.600 đ/m 29.600 đ/m

7 Core x 0.75 mm
2 

32.600 đ/m 20.300 đ/m 7 Core x 1.5 mm
2 

53.800 đ/m 32.100 đ/m

8 Core x 0.75 mm
2 

36.000 đ/m 22.100 đ/m 8 Core x 1.5 mm
2 

61.700 đ/m 37.400 đ/m

10 Core x 0.75 mm
2 

43.400 đ/m 27.800 đ/m 10 Core x 1.5 mm
2 

81.200 đ/m 43.400 đ/m

12 Core x 0.75 mm
2 

49.800 đ/m 31.700 đ/m 12 Core x 1.5 mm
2 

88.900 đ/m 53.900 đ/m

16 Core x 0.75 mm
2 

65.600 đ/m 49.300 đ/m 16 Core x 1.5 mm
2 

115.100 đ/m 64.200 đ/m

20 Core x 0.75 mm
2 

79.800 đ/m 59.300 đ/m 20 Core x 1.5 mm
2 

144.700 đ/m 87.600 đ/m

24 Core x 0.75 mm
2

99.200 đ/m 62.700 đ/m 30 Core x 1.5 mm
2 

211.100 đ/m 128.700 đ/m

30 Core x 0.75 mm
2

126.400 đ/m 79.500 đ/m

QUY CÁCH 2.5mm QUY CÁCH 2.5mm

2 Core x 2.5 mm
2

33.600 đ/m 18.500 đ/m 6 Core x 2.5 mm
2

93.900 đ/m 48.000 đ/m

3 Core x 2.5 mm
2

46.000 đ/m 25.900 đ/m 7 Core x 2.5 mm
2

100.100 đ/m 56.700 đ/m

4 Core x 2.5 mm
2

61.400 đ/m 31.600 đ/m 12 Core x 2.5 mm
2

150.700 đ/m 85.200 đ/m

5 Core x 2.5 mm
2

76.800 đ/m 38.100 đ/m

Giá trên chưa bao gồm thuế  VAT 10%  

Quý khách hàng lưu ý:

Đơn hàng từ 50m trở lên (không có quy cách nào từ 100m/cuộn) : Chiết khấu 20%.
Đơn hàng dưới 50m : Chiết khấu 15%.
Những quy cách dưới 100m/cuộn : không nhận trả hay đổi hàng.
Những quy cách từ 100m/cuộn đổi trả có tính phí, cuộn nguyên đổi trả miễn phí ( trong ngày).
Đặc biệt: Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt với quý Khách có đơn hàng đặt trước để sản xuất.

Đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn và đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn + với quy cách dưới 100m/cuộn : Chiết khấu 30%.

Có lưới chống nhiễu
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(Áp dụng ngày 01 tháng 01 năm 2022)
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Đt đặt hàng: 028 3740 7449

028 3740 7474 
Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.sangjinvietnam.com.vn



            SANGJIN VIET NAM CO., LTD 
            NHÀ PHÂN PHỐI DÂY & CÁP ĐIỆN

QUY CÁCH 0.5mm QUY CÁCH 1.25mm

2 Core x 0.5 mm
2

6.500 đ/m 5.100 đ/m 2 Core x 1.25 mm
2 

14.300 đ/m 9.300 đ/m

3 Core x 0.5 mm
2

8.900 đ/m 6.300 đ/m 3 Core x 1.25 mm
2 

19.300 đ/m 13.000 đ/m

4 Core x 0.5 mm
2 

11.300 đ/m 8.300 đ/m 4 Core x 1.25 mm
2 

24.900 đ/m 15.800 đ/m

5 Core x 0.5 mm
2 

13.800 đ/m 9.800 đ/m 5 Core x 1.25 mm
2 

30.300 đ/m 19.100 đ/m

6 Core x 0.5 mm
2 

16.300 đ/m 11.000 đ/m 6 Core x 1.25 mm
2 

35.900 đ/m 22.300 đ/m

7 Core x 0.5 mm
2 

18.800 đ/m 12.500 đ/m 7 Core x 1.25 mm
2 

41.500 đ/m 25.200 đ/m

8 Core x 0.5 mm
2 

20.600 đ/m 13.700 đ/m 8 Core x 1.25 mm
2 

47.300 đ/m 28.100 đ/m

10 Core x 0.5 mm
2 

25.900 đ/m 16.400 đ/m 10 Core x 1.25 mm
2 

59.100 đ/m 36.300 đ/m

12 Core x 0.5 mm
2 

30.700 đ/m 19.300 đ/m 12 Core x 1.25 mm
2 

70.300 đ/m 41.800 đ/m

16 Core x 0.5 mm
2 

41.400 đ/m 25.400 đ/m 16 Core x 1.25 mm
2 

92.600 đ/m 52.800 đ/m

20 Core x 0.5 mm
2 

49.500 đ/m 30.200 đ/m 20 Core x 1.25 mm
2 

114.700 đ/m 66.600 đ/m

24 Core x 0.5 mm
2 

24 Core x 1.25 mm
2 

139.100 đ/m 82.300 đ/m

30 Core x 0.5 mm
2 

82.000 đ/m 51.800 đ/m 30 Core x 1.25 mm
2 

171.600 đ/m 100.800 đ/m

QUY CÁCH 0.75mm QUY CÁCH 1.5mm

2 Core x 0.75 mm
2

9.300 đ/m 7.200 đ/m 2 Core x 1.5 mm
2 

16.400 đ/m 10.100 đ/m

3 Core x 0.75 mm
2 

12.500 đ/m 9.300 đ/m 3 Core x 1.5 mm
2 

25.000 đ/m 15.200 đ/m

4 Core x 0.75 mm
2 

16.400 đ/m 11.100 đ/m 4 Core x 1.5 mm
2 

30.900 đ/m 19.200 đ/m

5 Core x 0.75 mm
2 

20.000 đ/m 12.900 đ/m 5 Core x 1.5 mm
2 

36.400 đ/m 22.600 đ/m

6 Core x 0.75 mm
2 

23.700 đ/m 15.500 đ/m 6 Core x 1.5 mm
2 

43.600 đ/m 26.600 đ/m

7 Core x 0.75 mm
2 

27.000 đ/m 17.100 đ/m 7 Core x 1.5 mm
2 

52.400 đ/m 29.300 đ/m

8 Core x 0.75 mm
2 

29.800 đ/m 19.000 đ/m 8 Core x 1.5 mm
2 

57.300 đ/m 35.800 đ/m

10 Core x 0.75 mm
2 

37.300 đ/m 24.200 đ/m 10 Core x 1.5 mm
2 

77.300 đ/m 42.800 đ/m

12 Core x 0.75 mm
2 

44.800 đ/m 27.800 đ/m 12 Core x 1.5 mm
2 

85.500 đ/m 51.000 đ/m

16 Core x 0.75 mm
2 

60.600 đ/m 36.700 đ/m 16 Core x 1.5 mm
2 

111.500 đ/m 63.500 đ/m

20 Core x 0.75 mm
2 

72.500 đ/m 44.000 đ/m 20 Core x 1.5 mm
2 

142.200 đ/m 84.600 đ/m

24 Core x 0.75 mm
2 

88.900 đ/m 52.100 đ/m 24 Core x 1.5 mm
2 

181.000 đ/m 108.100 đ/m

30 Core x 0.75 mm
2 

117.700 đ/m 63.200 đ/m 30 Core x 1.5 mm
2 

207.900 đ/m 122.400 đ/m

QUY CÁCH 2.5mm QUY CÁCH 2.5mm

2 Core x 2.5 mm
2 

30.000 đ/m 14.500 đ/m 6 Core x 2.5 mm
2 

78.900 đ/m 41.100 đ/m

3 Core x 2.5 mm
2 

39.200 đ/m 22.100 đ/m 7 Core x 2.5 mm
2 

87.000 đ/m 46.500 đ/m

4 Core x 2.5 mm
2 

51.000 đ/m 29.700 đ/m 10 Core x 2.5 mm
2 

127.200 đ/m 70.200 đ/m

5 Core x 2.5 mm
2 

64.700 đ/m 35.800 đ/m 12 Core x 2.5 mm
2 

148.500 đ/m 82.700 đ/m

Giá trên chưa bao gồm thuế  VAT 10%  

Quý khách hàng lưu ý:

Đơn hàng từ 50m trở lên (không có quy cách nào từ 100m/cuộn) : Chiết khấu 20%.
Đơn hàng dưới 50m : Chiết khấu 15%.
Những quy cách dưới 100m/cuộn : không nhận trả hay đổi hàng.
Những quy cách từ 100m/cuộn đổi trả có tính phí, cuộn nguyên đổi trả miễn phí ( trong ngày).
Đặc biệt: Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt với quý Khách có đơn hàng đặt trước để sản xuất.

Đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn và đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn + với quy cách dưới 100m/cuộn : Chiết khấu 30%.

(Áp dụng ngày 01 tháng 01 năm 2022)
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Đt đặt hàng: 028 3740 7449

028 3740 7474 
Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.sangjinvietnam.com.vn


